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	STT
	HỌ TÊN
	Năm sinh
	Giới tính
	Quê quán
	Trình độ ĐT
	Trình độ ngoại ngữ
	Đối tượng ƯT
	Kết quả TK
	Điểm phù hợp
	Điểm phỏng vấn
	Tổng điểm
	Kết quả sơ tuyển
	Ghi chú

	1
	HÁN THỊ HỒNG VÂN
	16/9/1990
	Nữ
	Thanh Hóa
	Cử nhân
	Anh C
	 
	74.5
	45
	30
	149.5
	Đạt
	 

	2
	NGUYỄN THỊ VÂN ANH
	25/7/1989
	Nữ
	Thái Bình
	Cử nhân
	Anh C
Toeic
	 
	82.5
	Miễn sơ tuyển
	 

	3
	NGUYỄN THỊ MINH TÂM
	27/10/1988
	Nữ
	Nghệ An
	Thạc sỹ
	Tiếng Pháp B1
	x
	70.5
	Miễn sơ tuyển
	 

	4
	NGÔ MINH ĐỨC
	2/4/1990
	Nam
	Hải Phòng
	Cử nhân
	Anh C
	 
	70.3
	45
	30
	145.3
	Đạt
	 

	5
	TRẦN THÙY LINH
	8/3/1987
	Nữ
	Hải Phòng
	Cử nhân
	Anh B
	 
	63.4
	45
	30
	138.4
	Đạt
	 

	6
	NGUYỄN THANH HƯƠNG
	27/1/1989
	Nữ
	Hưng Yên
	Cử nhân
	Cử nhân 
	 
	80.8
	Miễn sơ tuyển
	 

	7
	HẠP THỊ NHƯ NGUYỆT
	27/4/1989
	Nữ
	Bắc Ninh
	Cử nhân
	Anh B
Toeic 
	 
	80.1
	Miễn sơ tuyển
	 

	8
	ĐỖ THỊ THU THƯƠNG
	29/6/1986
	Nữ
	Hải Phòng
	Cử nhân
	Anh C
	 
	65.6
	50
	25
	140.6
	Đạt
	 

	9
	TRẦN THỊ NGỌC ANH
	23/8/1989
	Nữ
	Hà Nội
	Cử nhân
	Anh C
	 
	67.5
	Bỏ thi
	 

	10
	TRIỆU THỊ TRANG
	15/12/1990
	Nữ
	Hòa Bình
	Cử nhân
	Anh B
	 
	73.9
	40
	40
	153.9
	Đạt
	 

	11
	ĐẶNG THỊ MAI KHANH
	8/4/1989
	Nữ
	Nghệ An
	Cử nhân
	Anh C
	 
	68.1
	45
	30
	143.1
	Đạt
	 

	12
	HOÀNG THỊ HẢI HÀ
	12/11/1989
	Nữ
	Nam Định
	Cử nhân
	Anh C
IELTS
	 
	72.8
	45
	25
	142.8
	Đạt
	 

	13
	HOÀNG THỊ VÂN
	20/3/1991
	Nữ
	NinH Bình
	Cử nhân
	Anh B
	 
	80.9
	Miễn sơ tuyển
	 

	14
	ĐỖ THỊ MAI
	23/7/1985
	Nữ
	Vĩnh Phúc
	Cử nhân
	Anh C
	 
	73.8
	45
	10
	128.8
	Đạt
	 

	15
	BÙI THẾ MẠNH
	3/9/1990
	Nam
	Bắc Giang
	Cử nhân
	Anh C
	 
	68.2
	Bỏ thi
	 

	16
	PHẠM HỒNG ĐIỆP
	6/1/1991
	Nữ
	Hà Nội
	Cử nhân
	Toeic 785
	 
	75.0
	45
	10
	130.0
	Đạt
	 

	17
	LÊ THỊ THU HẰNG
	14/01/1978
	Nữ
	Hà Tĩnh
	Thạc sỹ
	Anh C
	 
	66.5
	Miễn sơ tuyển
	 

	18
	ĐOÀN THỊ VÂN ANH
	21/8/1990
	Nữ
	Thanh Hóa
	Cử nhân
	Anh B
Pháp B
	 
	71.3
	45
	20
	136.3
	Đạt
	

	19
	LƯƠNG THỊ DIỆU LINH
	22/01/1991
	Nữ
	Thái Bình
	Cử nhân
	Anh C
	 
	72.8
	45
	15
	132.8
	Đạt
	

	20
	CHU LỮ HẢI YẾN
	16/02/1987
	Nữ
	Hà Nam
	Cử nhân
	Anh B
	 
	65.7
	40
	15
	120.7
	Đạt
	

	21
	DƯ HOÀI PHƯƠNG
	2/11/1989
	Nữ
	Quảng Trị
	Cử nhân
	Anh C
	 
	68.8
	45
	15
	128.8
	Đạt
	

	22
	TĂNG XUÂN THU
	17/6/1976
	Nam
	Thanh Hóa
	Cử nhân
	Anh C
	 
	63.5
	Bỏ thi
	

	23
	TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG
	9/10/1988
	Nữ
	Hà Nội
	Cử nhân
	Anh C
	 
	71.2
	45
	10
	126.2
	Đạt
	

	24
	ĐẶNG THỊ DUNG
	26/12/1990
	Nữ
	Hải Dương
	Cử nhân
	Anh C
	 
	74.1
	45
	10
	129.1
	Đạt
	

	25
	NGUYỄN THỊ THOI
	7/5/1988
	Nữ
	Bắc Ninh
	Cử nhân
	Anh C
	 
	78.8
	Bỏ thi
	

	26
	TRẦN THỊ MINH TÂM
	2/4/1990
	Nữ
	Hưng Yên
	Cử nhân
	Anh C
	 
	76.6
	45
	20
	141.6
	Đạt
	

	27
	NINH THỊ THU HẰNG
	3/8/1988
	Nữ
	Hà Nam
	Cử nhân
	Anh B
	 
	64.7
	Bỏ thi
	

	28
	NGUYỄN VĂN HUY
	9/9/1982
	Nam
	Thái Bình
	Cử nhân
	Nga B
	 
	75.3
	40
	20
	135.3
	Đạt
	

	29
	NGUYỄN THỊ THẢO
	28/7/1988
	Nữ
	Hà Nam
	Cử nhân
	Anh B
	 
	74.2
	40
	10
	124.2
	Đạt
	

	30
	PHẠM BẢO YẾN
	14/101/1990
	Nữ
	Hải Dương
	Cử nhân
	Anh B
	 
	76.2
	40
	10
	126.2
	Đạt
	

	31
	LÊ THỊ THU
	12/3/1977
	Nữ
	Thanh Hóa
	Cử nhân
	Anh B
	 
	61.2
	40
	5
	106.2
	Đạt
	

	32
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA
	7/10/1985
	Nữ
	Hà Nội
	Cử nhân
	Anh C
	 
	70.3
	Bỏ thi
	 

	33
	NGUYỄN THỊ KIM CHANG
	6/2/1989
	Nữ
	Phú Thọ
	Cử nhân
	Anh C
	 
	84.0
	Miễn sơ tuyển
	

	34
	HOÀNG THỊ THÙY DUNG
	2/9/1990
	Nữ
	Nghệ An
	Cử nhân
	Anh C
	 
	76.6
	45
	35
	156.6
	Đạt
	

	35
	BÙI THỊ VÂN ANH
	10/6/1986
	Nữ
	Thái Bình
	Thạc sỹ
	Anh C
	 
	76.8
	Miễn sơ tuyển
	

	36
	NGUYỄN THÙY DUNG
	27/3/1989
	Nữ
	Hải Phòng
	Cử nhân
	Anh C
	 
	67.5
	Bỏ thi
	

	37
	LÊ THỊ HẰNG HÀ
	1/2/1988
	Nữ
	Hải Dương
	Cử nhân
	Anh C
	 
	77.0
	45
	30
	152.0
	Đạt
	

	38
	VŨ THỊ QUYÊN
	17/5/1988
	Nữ
	Hải Phòng
	Cử nhân
	Anh C
	 
	81.0
	Miễn sơ tuyển
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